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	BỘ CÔNG AN

Số:              /TTr-BCA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016


 DỰ THẢO                                                        

TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy (Quyết định số 127/QĐ-TTg) đã tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất, cụ thể đầy đủ, chính xác, kịp thời hơn về công tác báo cáo thống kê phòng, chống ma túy để xác định, nâng cao trách nhiệm của từng Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân trong việc thống nhất và xử lý những số liệu có liên quan đến công tác thống kê về phòng, chống ma túy từ Trung ướng đến địa phương. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg, công tác thống kê về phòng, chống ma túy bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần phục vụ tích cực có hiệu quả trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Công tác thống kê về phòng, chống ma túy được quan tâm hơn, nhận thức về công tác thống kê phòng, chống ma đã có chuyển biến tích cực. Số liệu thống kê về phòng, chống ma túy được đảm bảo thống nhất, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời hơn. Hầu hết các quy định và các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống am túy được quy định trong Quyết định 127/2009/QĐ-TTg đã được các Bộ, ngành và Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thục hiện nghiêm túc. Tuy nhiên sau hơn 6 năm triển khai thi hành một số quy định trong Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã bộc lộ một số bất cập chưa phù hợp với thực tiễn cần phài sửa đổi cho phù hợp. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương tổng kết thực hiện Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy. 
Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg. 

2. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/QĐ-TTg

Thực hiện Công văn thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và đề nghị các bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết 05 năm thi hành Quyết định số 127/QĐ-TTg. Ngày 16/7/2015 lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 4555/QĐ-BCA-V19 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.    Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản và xin ý kiến Công an các đơn vị, địa phương và của các bộ, ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân nhân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các ý kiến cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo và có một số ý kiến tham gia. Cơ bản các ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương của các bộ, ngành đã được tiếp thi chỉnh lý trong dự thảo. 

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 127/QĐ-TTg

 1. Điểm d khoản 1 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 


“d) Các tiêu chí về dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy gồm: số người được dạy nghề, số người được đào tạo việc làm, tổng số vốn đã cho vay, số người được cho vay vốn sau cai nghiện ma túy.” 


2. Điểm c, d khoản 2 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 


“c) Các chỉ tiêu về truy tố tội phạm về ma túy bao gồm: số vụ, số bị can bị truy tố về tội phạm ma túy theo tội danh, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, quốc tịch, dân tộc;


d) Các chỉ tiêu về xét xử về ma túy bao gồm: số vụ, số bị cáo phạm tội ma túy theo tội danh, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, dân tộc và mức hình phạt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 


“Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế 


Thống kê số liệu quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế và trong  phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học theo các chỉ tiêu quy định tại điểm a, b, đ khoản 4, khoản 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê và các chỉ tiêu sau: 


a) Số liệu về kết quả nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.


b) Số liệu về cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy.


c) Thống kê số liệu người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 


3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 


“Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Thống kê số liệu học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong trường học theo các tiêu chí sau: 


1. Số liệu về học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo từng trường. 


2. Số liệu về học sinh, sinh viên bỏ học, buộc thôi học do nghiện ma túy.


3. Số liệu về học sinh, sinh viên, giáo viên phạm tội về ma túy. 


4. Số liệu về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.”


4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 29 như sau: 


“1. Kỳ hạn báo cáo: báo cáo tháng. Số liệu báo cáo tháng được tính từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng làm báo cáo. 


2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 18 của tháng làm báo cáo.”


5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 32 như sau: 


“1. Kỳ hạn báo cáo


a) Báo cáo 6 tháng số liệu tính từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 5 của năm làm báo cáo. 


b) Báo cáo năm số liệu tính từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 11 của năm làm báo cáo. 


2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 01 tháng tiếp theo.” 

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 127/2009/QĐ-TTg, Bộ Công an xin trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;  
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, V19.                                
	BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm
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